
Ngày tháng năm Số nhà  Ấp/Khu phố Xã/Phường

1 Nguyễn Doãn Thiên Ân 24 6 2021 111/1A Tân Thới 2 Xã Tân Hiệp x 0985042437

2 Nguyễn Lý Hoàng Long 03 4 2021 101/1N Tân Thới 2 Xã Tân Hiệp 0703075694

3 Hoàng Bảo Ngọc 15 02 2021 x Ấp 8 Xã Bình Mỹ Củ Chi x 0967335091

4 Dư Huỳnh An Nhiên 12 7 2021 x 36/4 Khu phố 6 Thị Trấn- HM 0932741229

5 Nguyễn Tấn Kiệt 06 02 2021 Tổ 13 Tân Thới 2 Tân Hiệp 0328456035

6 Trần Ngọc Uy Long 09 9 2021 69/7G Thới Tây 2 Tân Hiệp 0932732364

7 Huỳnh  Duy Phúc 23 2 2021 58/5A Tân Thới 1 Tân Hiệp x 0901253373

8 Lâm Hưng Thịnh 15 1 2021 Tân Hiệp x 0707246312
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9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 30 5 2021 x 68/1E Thới Tây 2 Tân Hiệp 0933624926

10 Nguyễn Đắc Huỳnh Phước 9 11 2021 14/5A Ấp 6B
Bình Mỹ- Củ 

Chi
905519514

11 Nguyễn Đăng Khoa 3 11 2021 tổ 7 Thới Tây 2 Tân Hiệp x 346462356

12 Trần Anh Khoa 15 4 2021 65/2 Thới Tây 2 Tân Hiệp x 066042294

13 Nguyễn Ngọc Tường Vi 30 9 2021 x 1/171 khu phố 7 TTHM 079505864 HS mới

14 Đoàn Tấn Phát 10 2 2021 không số Nam Thới Thới Tam Thôn x 09777259219 HS mới

15 Trương Mỹ Anh 21 7 2021 x 96/1A Thới Tây 1 Tân Hiệp x 0989494748 HS mới

16 Nguyễn Nhật Nam 13 02 2021 136/6D Tân Thới 2 Tân Hiệp x 0961334251

17 Lâm Nguyễn Anh Thơ 16 8 2021 x 1/4 Khu Phố 7 Thị Trấn- HM 0898420217

18 Nguyễn Ngọc Như Ý 04 7 2021 x 28/7D Thới Tây 2 Tân Hiệp 0938602402

19 Trần Hoàng An Nhiên 18 10 2021 x 23/3 Thới Tây 1 Tân Hiệp 0344066202



20 Đặng Huỳnh Ngọc Ân 20 8 2021 x 19/8B Khu phố 6 Thị Trấn- HM 0812270793

21 Nguyễn Thành Nhân 26 10 2021 20/3B Thới Tây 1 Tân Hiệp x 0938988802

22 Nguyễn Minh Khôi 15 10 2021 Tổ 10 Tân Thới 2 Tân Hiệp 0936106595

23 Lê Hoàng Hiếu 08 4 2021 40/2 Khu phố 6 Thị Trấn- HM x 0962522940

24 Bùi Đức Thịnh 20 7 2021 48/5F Tân Thới 1 Tân Hiệp 0342913870

25 Hồ Khánh Vy 08 5 2021 x 85/5E Tân Thới 1 Tân Hiệp 0937686339

26 Phạm Lê Quỳnh Tiên 9 3 2021 x 105/3B Tân Thới 2 Tân Hiệp x 0906204026

27 Lưu Phúc Bảo Khang 25 9 2021 174/4 Tân Thới 3 Tân Hiệp x 0869242236

28 Phạm Phú Louis 26 3 2021 49/03 Khu phố 6 TT-HM x 0918845272

29 Phan An Vĩnh Phú 12 5 2021 97/8 Tân Phú Trung Củ chi 0917840939

30 Nguyễn Hoàng Tuấn  Tú 5 5 2021 52/2 Tân Thới 1 Tân Hiệp x 0766382221

31 Nguyễn Phạm Hạ Băng 7 10 2021 x 49/2A Tân Thới 2 Tân Hiệp 817873939



32 Phạm Nguyễn Thiên Hương 21 3 2021 x 69/1E Tân Thới 1 Tân Hiệp 0708308490

33 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 14 11 2021 47/4D Ấp Hậu Lân Bà Điểm 707813562

34 Nguyễn Thị Tuyết Linh 29 1 2021 x 165/2C Thới Tây 2 Tân Hiệp 0987912520 HS mới

35 Nguyễn Bảo Long 10 11 2021 56/4 Tân Thới 1 Tân Hiệp 0769600996 HS mới

36 Phạm Thế Nam 18 11 2021 23/2A Thới Tây 1 Tân Hiệp x 0774962396

37 Lưu Ngọc Hân 6 8 2021 x 51/6 Tân Thới 1 Tân Hiệp 0333178192 HS mới

                            Lý Tú Hồng

                                    Hiệu trưởng

                              Ngày 12  tháng  6  năm 2024
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